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Phụ lục 1 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì thực 

hiện 

Cơ quan phối hợp 

thực hiện 

1 
Đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích các tổ chức tín 

dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV trên địa bàn tỉnh. 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam - CN tỉnh 

Nam Định 

Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

2 

Tăng cường liên kết, phối hợp các tổ chức có chức năng hỗ 

trợ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng 

tiếp cận tín dụng của DNNVV. 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam - CN tỉnh 

Nam Định 

Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

3 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính 

sách pháp luật thuế, các thủ tục hành chính thuế; hướng dẫn 

doanh nghiệp áp dụng đúng các quy định của pháp luật về 

thuế, nhất là các chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển 

DNNVV. 

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ DNNVV thực hiện các thủ tục 

hành chính thuế theo phương thức điện tử. 

Cục Thuế tỉnh 
Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

4 

Xây dựng đề án bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các 

cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, 

hải sản tập trung cho DNNVV trên địa bàn tỉnh, tham mưu, 

báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

Cơ quan,  

đơn vị liên quan 



2 
 

TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì thực 

hiện 

Cơ quan phối hợp 

thực hiện 

5 

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập 

theo hình thức đối tác công tư các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ 

thuật, khu làm việc chung dành cho DNNVV. 

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Sở Kế hoạch và  

Đầu tư; Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

6 

Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, 

kinh doanh thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm 

việc chung cho DNNVV theo quy định. 

Sở Khoa học và 

 Công nghệ 

Sở Kế hoạch và  

Đầu tư; Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

7 

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập 

chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư cho 

DNNVV tỉnh. 

Sở Công Thương 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

8 

- Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, 

kinh doanh thành lập các chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 

80% DNNVV tham gia trong chuỗi theo quy định. 

- Hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho các 

doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản 

phẩm của doanh nghiệp trên địa tỉnh. 

Sở Công Thương 
Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

9 
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Sở Tư pháp 

Cơ quan,  

đơn vị liên quan 
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TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì thực 

hiện 

Cơ quan phối hợp 

thực hiện 

10 

- Chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực DNNVV (trong 

đó tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho các 

DNNVV). 

- Điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu hỗ trợ đào tạo; đánh giá 

tác động và hiệu quả của hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 

lực cho các DNNVV. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hiệp hội DNNVV 

tỉnh; Cơ quan, đơn vị 

liên quan 

11 

- Tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong 

các DNNVV. 

- Điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cho 

lao động trong các DNNVV; đánh giá tác động và hiệu 

quả của hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong các 

DNNVV. 

Sở Lao động  

Thương binh và Xã hội 

Hiệp hội DNNVV 

tỉnh; Cơ quan, đơn vị 

liên quan 

12 
Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh 

nghiệp cho DNNVV khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

13 
Xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham 

mưu, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Cơ quan,  

đơn vị liên quan 
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TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì thực 

hiện 

Cơ quan phối hợp 

thực hiện 

14 

Xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc ngành 

mình quản lý, báo cáo UBND tỉnh. 

Các Sở: Công Thương, 

Nông nghiệp và  

Phát triển Nông thôn 

Cơ quan, 

 đơn vị liên quan 

15 

- Hỗ trợ DNNVV thực hiện xúc tiến đầu tư - thương mại - du 

lịch, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường; 

- Tổ chức kết nối các DNNVV với các doanh nghiệp 

lớn trong nước, doanh nghiệp FDI và các Tập đoàn đa quốc 

gia tại Việt Nam. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu 

tư và Hỗ trợ doanh 

nghiệp tỉnh; Các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư; Công 

Thương; Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Cơ quan,  

đơn vị liên quan 

16 

- Công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 

mình các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt 

động hỗ trợ DNNVV; các thông tin khác liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên mục “Hỗ trợ 

doanh nghiệp” trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

Các Sở, ban, ngành; 

UBND các huyện và 

thành phố Nam Định  

Cơ quan, 

 đơn vị liên quan 

 

 

 

 

 

 



 
 

Phụ lục 2 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021  
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Đơn vị tính: Đồng 

Số 

TT 
Khóa đào tạo/địa bàn  

Số học 

viên 

Tổng chi 

phí 

Phân chia nguồn 
Ghi 

chú 

NSNN hỗ trợ 

Trong đó 

Từ học phí 

của HV 

Huy động 

đóng góp tài 

trợ 

 Hỗ trợ tổ 

chức lớp học 

Hỗ trợ HV 

thuộc địa 

bàn ĐBKK 

a b c d=đ+g+h đ=e+f e f g h i 

1 Chuyển đổi hộ kinh doanh 

lên Doanh nghiệp tại tỉnh 

Nam Định (02 lớp)  

100 101.600.000 71.120.000 71.120.000 - 5.130.000 25.350.000  

2 Khởi sự kinh doanh (02 lớp)  100 102.520.000 84.476.480 82.016.000 2.460.480 1.640.320 16.403.200  

 Tổng cộng (1+2) 200 204.120.000 155.596.480 153.136.000 2.460.480 6.770.320 41.753.200  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Phụ lục 3 

DỰ TOÁN TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ THÔNG TIN, PHÁP LÝ 

 CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

           Đơn vị tính: Đồng 

STT Hình thức Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 

Xây dựng chuyên mục 

tuyên truyền: Nội dung 

Hỗ trợ thông tin, pháp lý 

đối với các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

Tin, bài 200 223.500 44.700.000 
Tuyên truyền trên hệ thống  

trang thông tin điện tử 

Ảnh 200 223.500 44.700.000 Ảnh tuyên truyền theo tin, bài 

2 
Tuyên truyền trên trang 

TTĐT toàn tỉnh 
Lượt 1 37.250.000 37.250.000 

Xây dựng Banner nội dung " Hỗ trợ thông 

tin, pháp lý đối với các DNVVN trên 250 

trang thông tin điện tử toàn tỉnh 

(149.000đ/banner/trang) 

3 
Xây dựng bản tin phát 

thanh 
Tin, bài 350 300.000 105.000.000 

Các bản tin phát trên hệ thống loa truyền 

thanh, Internet cơ sở 

4 Xây dựng các video Video 5 2.980.000 14.900.000 
Xây dựng các Video trên hệ thống trang, 

cổng thông tin điện tử, phát trên hệ thống 

màn hình LED 

5 
Tuyên truyền  

trên mạng Zalo 
Lượt xem 1000 3500 3.500.000 

Truyền thông trên mạng xã hội zalo có lọc 

đối tượng theo độ tuổi, khu vực Nam Định 

  Tổng      250.050.000   
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